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PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT GIỮA KÌ I – LỚP 4 

 BÀI SỐ 2 
 

I. ĐỌC – HIỂU (30 phút – 10 điểm) 

* Đọc thầm: 

Chợ nổi Cà Mau 

Đứng trên chiếc cầu đoạn cuối sông Gành Hào nhìn về phía mặt trời mọc, có thể thấy 

một dãy ghe dập dờn xao động cả mặt sông, những cái chân vịt gác chổng lên loang loáng 

dưới ánh mặt trời. Đó là chợ nổi Cà Mau quê tôi. 

Chợ lúc bình minh lên đẹp đẽ, tinh khiết, trong ngần. Sương đọng trên chiếc mùng 

giăng trên mui ghe của đám trẻ con ngủ vùi, ngủ nướng rồi bảng lảng tan cho một ngày 

buôn bán bận rộn bắt đầu. Hàng trăm chiếc ghe to, nhỏ đậu sát vào nhau thành một dãy 

dài, người bán, người mua trùng trình trên sóng nước. Chủ ghe tất bật bày biện hàng hóa 

gọn ghẽ, tươi tắn và tinh tươm. 

Chợ nổi Cà Mau chỉ bán buôn rau trái miệt vườn. Không cần ghé vào từng ghe để 

xem mà chỉ cần nhìn cái nhánh cây thon, dài buộc ở đầu ghe, trên cây treo gì thì ghe bán 

thức ấy. Lúc la lúc lỉu trông lạ vậy, nhưng đó là tiếng chào mời không lời. 

Giữa chợ nổi Cà Mau, ngập tràn hồn tôi cái cảm giác như gặp được những khu vườn 

của miệt sông Tiền, sông Hậu, như nhìn thấy những rẫy khóm, rẫy mía miên man dọc triền 

sông Trẹm quê mình. 

        Theo Nguyễn Ngọc Tư 

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất: 

Câu 1. Chợ nổi Cà Mau họp ở đâu?  

 a) Họp trên bờ sông. 

 b) Họp trên ghe, ở giữa biển. 

 c) Họp trên ghe, ở giữa sông. 

Câu 2. Chợ họp vào lúc nào trong ngày?  

 a) Vào buổi chiều.  

 b) Vào lúc bình minh lên.     

  c) Vào tất cả các buổi trong ngày. 

Câu 3. Cảnh mua bán nào ở chợ nổi không thể có trong đất liền?  

 a) Chợ nổi Cà Mau chỉ tập trung bán buôn rau, trái miệt vườn. 

 b) Sương đọng trên chiếc mùng giăng trên mui ghe. 

 c) Kẻ bán, người mua hàng trùng trình trên sóng nước. 



Câu 4. Người ta buộc nhánh cây ở ghe để làm gì?  

 a) Để treo hàng hóa, chào mời khách mua hàng. 

 b) Để giăng mùng trên mui ghe cho trẻ con ngủ. 

 c) Để chăng lưới bắt tôm, cá. 

Câu 5. Nghĩa của từ "nổi" trong từ "chợ nổi" khác với nghĩa của từ "nổi" nào dưới 

đây?  

a) Trôi nổi    b) Nổi lửa    c) Nhà nổi 

Câu 6. Tiếng "ghe" gồm những bộ phận cấu tạo nào?  

 a) Chỉ có âm đầu và vần. 

 b) Chỉ có vần và thanh. 

 c) Có cả âm đầu, vần và thanh. 

Câu 7. Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ láy?  

 a) Đẹp đẽ, trùng trình, gọn ghẽ, tươi tắn, tinh tươm. 

 b) Bình minh, trong ngần, buôn bán, bận rộn, lảng bảng. 

 c) Tất bật, tinh khiết, bày biện, hàng hóa, bán buôn. 

Câu 8. Ghi lại các danh từ riêng có trong bài văn (Từ được lặp lại nhiều lần chỉ tính là 1 

từ)  

................................................................................................................................. 

Câu 9. Điền các từ sau vào chỗ ... cho thích hợp (từ đơn, từ ghép, danh từ, động từ)  

a) Các từ : chủ ghe, hàng hóa, chợ nổi, cảm giác, sông, mặt trời là .............................. 

b) Các từ : chủ ghe, sóng nước, trong ngần, buôn bán, bình minh  là ............................ 

        c) Các từ : bày biện, xem, nhìn, buôn bán, mua, ngủ, ghé vào là ................................... 

        d) Các từ : sương, giữa, tôi, bán, lạ, trông, thon, dài  là ................................................ 

Câu 10. Em thấy chợ nổi ở Cà Mau thế nào, hãy ghi lại cảm nghĩ của em bằng một câu 

văn?  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

  

II. TẬP LÀM VĂN (30 phút – 10 điểm) 

Đề bài: Em hãy kể lại một câu chuyện đã nghe, đã đọc về một người có lòng nhân hậu. 

 


